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I. Cảm ứng ở thực vật (Bài 15)
1. Phân biệt các hình thức hướng động ở thực vật về tác nhân gây ra vận động, đặc điểm và vai trò của mỗi hình thức.Nêu một số ví dụ khác về việc vận tiễn sản xuất.
2. Phân biệt hướng động với ứng động ở thực vật.
3. Dựa trên cơ chế hướng động, giải thích về phản ứng hướng trọng lực dương của rễ cây
trong hình 15.5 dưới tác động của auxin.
4. Cho các hiện tượng sau: đóng mở của khí khổng, nở hoa của cây mười giờ, leo giàn của cây thiên lí. Các hiện tượng trên thuộc hình thức cảm ứng nào? Giải thích.
5. Tại sao trong quy trình làm rau mầm, người ta thường che tối khoảng 2-3 ngày đầu khi hạt mới nảy mầm?
II. Cảm ứng ở động vật (Bài 17)
1. Neuron có cấu tạo như thế nào? Ưu thế của neuron có nhiều hơn một sợi nhánh so với chỉ có một sợi nhánh là gì? Giải thích. Hình dạng của neuron như thế nào cho phép nó truyền tin đi xa?
2. Nêu khái niệm, sự hình thành điện thế nghỉ và điện thế họat động .
3. Cho biết đặc điểm truyền xung trên 2 loại sợi trục thần kinh. Tại sao tổc độ lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao myelin nhanh hơn trên sợi thần kinh không có bao myelin?
4. Cung phản xạ gồm những bộ phận nào? Tại sao bất kì một bộ phận nào của cung phản xạ bị tổn thương, phản xạ sẽ không thực hiện được?
5. Nếu nhìn gần trong thời gian dài (ví dụ: đọc sách dưới ánh sáng yếu, bàn ghế không phù hợp với kich thước cơ thế) làm thuỷ tinh thế phồng lên và giữ nguyên ở trạng thái phồng. Trạng thải phồng của thuỳ tinh thể ảnh hưởng như thế nào đến khả năng nhìn các vật? Giải thích.
III. Tập tính ở động vật (Bài 18)
1. Phân biệt tính bẩm sinh và tập tính học được ở động vật.
2. Kể tên các dạng tập tính phố biến ở động vật. Cho ví dụ cho mỗi dạng tập tính. Động vật không xương sống hay động vật có xương sống có nhiều tập tính học tập hơn? Giải thích.
3. Động vật có những hình thức học tâp nào? Cho ví du về các hình thức học tập.
4. Một số loài sếu có nguy cơ tuyệt chủng, khi nhân giống và ấp trứng bằng lò ấp người ta phải cách li các con sếu non khi mới nở, cho chúng tiếp xúc với hình ảnh và âm thanh của đồng lọại. Đồng thời không cho chúng nhìn thấy các đối tượng chuyển động khác, kế cả nguời. Tại sao người ta phải làm như vậy?
IV. Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật (Bài 19)
1. Nêu khái niệm sinh trưởng, phát triển. Sinh trưởng và phát triển có quan hệ với nhau như thế nào?
2. Phân biệt vòng đời và tuổi thọ. Cho ví dụ về vòng đời của một số loài sinh vật. Hiểu biết về vòng đời của thực vật và động vật đem lại lợi ích gì?
3. Tìm thêm ví dụ về vòng đời của một số động vật gây hại cho người, cây trồng và vật nuôi, từ đó đề xuất biện pháp phòng trừ chúng.
4. Mỗi người cần làm gì để nâng cao tuổi thọ?
V. Sinh trưởng và phát triến ở thực vật (Bài 20)
1. Sinh trưởng và phát triến ở thực vật có đặc điếm gì? Cho ví dụ.
2. Phân biệt: các loại mô phân sinh ở thực vật về vị trí và vai trò của mỗi lọai; sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.
3. Hormone thực vật là gì? Chúng có vai trò như thế nào đối với thực vật? Trình bày tác động sinh lí của hoocmoon đến thực vật.
4. Quá trình phát triến của thực vật có hoa gồm những giai đoạn nào? Dấu hiệu nhận biết của mỗi giai đoạn là gì? Kể tên các nhân tố chi phối quá trình phát triến của thực vật có hoa. Những nhân tố đó tác động như thế nào đến phát triến của thực vật?
5. Nhà Lan trồng ba loại rau gồm: mùng tơi, rau đay và rau bí. Hãy giới thiệu giúp Lan một biện pháp để tăng số lượng nhánh, từ đó tăng năng suất của các loại rau này. Giải thích cơ sở của biện pháp đó.
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